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BÁO CÁO

KẾT QUẢ GIẢI QUYÉT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO NGÀNH/LĨNH vực
TẠI THÀNH PhÒ phủ QƯÓC, tháng 7/2023

(Từ ngày 11/6/2023 đến ngày 10/7/2023)

STT
Ngành, lĩnh

vực giải quyết

Số lượng hồ SO' tiếp nhận Số Iưọ'ng hồ sơ
đã giải quyết

Số lưọ*ng hồ sơ
đang giải quyết Hồ sơ

rút/

dừng
giải

quyết

Tỷ lệ
đúng hẹnTông

Số

Mức đô
♦

Trong kỳ
Từ kỳ
trước

Tông
Ẵ

SÔ

Trước

hạn
Đúng

hạn
Quá
hạn

Tông
số

Đúng
hạn

Quá
hạnToàn

trình

Một
phần

Còn

lại
Trực
tuyến

Trực
tiếp,
BCCI

I
TTHC CÀP
HUYÊN

1.014 429 488 97 306 318 390 474 459 10 5 505 339 166 35 83%

1

Nông nghiệp và
Phát triển Nông
thôn

34 34 0 0 0 33 1 30 30 0 0 2 2 0 2 100%

2
Giáo dục và
Đào tao

37 37 0 0 3 34 0 36 36 0 0 0 0 0 1 100%

3 Xây dựng 92 92 0 0 20 37 35 58 58 0 0 32 32 0 2 100%

4
Tài nguyên Môi
trường

403 131 177 95 0 114 289 0 0 0 0 380 214 166 23 56%

5 Y tê 19 19 0 0 8 9 2 5 5 0 0 14 14 0 0 100%



STT
Ngành, lĩnh

vực giải quyết

Số lương hồ sơ tiếp nhận Số lượng hồ sơ
đã giải quyết

Số lượng hồ sơ
đang giải quyết Hồ sơ

rút/

dừng
giải

quyết

Tỷ lệ
đúng hẹnnn ^Tông

r
Á

SO

Mức độ Trong kỳ
Từ kỳ
trước

rTP ATông
Số

Trước

hạn
Đúng

hạn
Quá
hạn

•>

Tông
Số

Đúng
hạn

Quá
hạn

Toàn

trình

Một
phần

Còn

lại
Trực
tuyến

Trực
tiếp,
BCCI

6 Công Thương 10 10 0 0 1 8 1 4 4 0 0 3 3 0 3 100%

7
Thông tin và
Truyền thông 5 5 0 0 2 2 1 3 2 0 1 1 1 0 1 75%

8
Vãn hóa và Thê

thao
- - - - - - - - - - - - - - - -

9

Lao động -
Thương binh và
Xă hôi

- - - - - - - - - - - - - - - -

10 Nôi vu 16 14 0 2 4 10 2 13 13 0 0 3 3 0 0 100%

11
Giao thồng Vận
tải

- - - - - - - - - - - - - - - -

12 Tài chính 42 42 0 0 22 6 14 4 4 0 0 38 38 0 0 100%

13 Thanh tra - - - - - - - - - - - - - - - -

14 Tư pháp 61 45 16 0 32 25 4 56 56 0 0 3 3 0 2 100%

15
Kê hoạch và
Đầu tư

295 0 295 0 214 40 41 265 251 10 4 29 29 0 1 99%

n
TTHC CẢP
XÃ

2.176 471 1.705 0 953 1.120 103 1.991 1.585 5 401 170 126 44 15 79%

1

Nông nghiệp và
Phát triển Nông
thôn

- - - - - - - - - - - - - - - -



STT
Ngành, lĩnh

vực giải quyết

SÔ lượng hô sơ tiêp nhận Số Iưọng hồ sơ
đã giải quyết

Số lượng hồ sơ
đang giải quyết Hồ sơ

rút/

dừng
giải

quyết

Tỷ lệ
đúng hẹn•>

Tông
Số

Mức độ Trong kỳ
Từ kỳ
trước

rri ̂Tông
Số

Trước

hạn
Đúng

hạn
Quá
hạn

Tổng
số

Đúng
hạn

Quá
hạn

Toàn

trình

Một
phần

Còn

lại
Trực
tuyến

Trực
tiếp,
BCCI

2
Giáo dục và
Đào tạo

2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 100%

3
Tài nguyên Mồi
trường

34 0 34 0 0 19 15 3 2 0 1 31 31 0 0 97%

4 Y tê - - - - - - - - - - - - - - - -

5
Vãn hóa và Thê

thao
- - - - - - - - - - - - - - - -

6

Lao động -
Thương binh và
Xă hôi

19 18 1 0 3 11 5 15 15 0 0 4 4 0 0 100%

7 Nôi vu 9 9 0  . 0 3 4 2 8 8 0 0 1 1 0 0 100%

8
Giao thông Vận
tải

- - ■ - - - - - - - - - - - -

9 Thanh tra 1 1 ,  0 -  0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 100%

10 Tư pháp 2.111 441 1.6.70 0 947 1.084 80 1.964 1.559 5 400 133 89 44 14 79%

III

TTHC cấp
tỉnh, cơ quan
ngành dọc

2.609 0 1.055 0 1.993 616 2.025 2.008 0 17 524 515 9 60 99%

1
Tài nguyên Môi
trường

1.089 0 1.055 34 0 473 616 505 488 0 17 524 515 9 60 97%



STT
Ngành, lĩnh

vực giải quyết

Số lượng hồ sơ tiếp nhận Số lưọ'ng hồ sơ
đã giải quyết

Số lượng hồ sơ
đang giảỉ quyết Hồ sơ

rút/

dừng
giải

quyết

Tỷ lệ
đúng hẹnfT* ATông

sể

Mức độ Trong kỳ
Từ kỳ
trước

*>
rgn ATông

Số
Trước

hạn
Đúng

hạn
Quá
hạn

Tổng
số

Đúng
hạn

Quá
hạn

Toàn

trình

Một
phần

Còn

lại
Trực
tuyến

Trực
tiếp,
BCCI

2
Căn cước công
dân

1.520 0 0 1.520 0 1.520 0 1.520 1.520 0 0 0 0 0 0 100%

TONG CỌNG 5.799 900 3.248 1.651 1.259 3.431 1.109 4.490 4.052 15 423 1.199 980 219 110 89%

* Ghì chủ: Trên hệ thông ghi chú hồ sơ quá hạn Phòng Văn hóa - Thông tin 02 hồ sơ, điều chỉnh thành còn 01 hồ sơ. Lý do quá hạn
do lỗi hệ thống ngày 28-29/6/2023; Trung tâm Y tế qúa hạn 01 hồ sơ, điều chỉnh thành 0 hồ sơ. Lý do lỗi mật khẩu, không đãng nhập
được vào để xử lý hồ sơ (đã xin khôi phục lại mật khẩu).
- ƯBND phường An Thớỉ quá hạn 313 hồ sơ, điều chỉnh thành 302 hồ sơ. Lý do quá hạn do lỗi hệ thống ngày 28-29/6/2023

Nơi nhộn:
- TT.HĐND thành phố;
- CT và các PCT UBND thành phổ;
- Các cơ quan chuyên môn thành phổ;
- Chi cục thuế thành phố;
- CN.VPĐĐ thành phố Phú Quốc;
- Trung tâm Y tế thành phố;
- UBND các xà, phường;
- LĐVP; các tổ trưởng VP;
- Cổng thông tin điện tử thành phổ;
- Bộ phận TN & TKQ;

- Lưu:VT, Ittthao.,^

vcr.cH

VAN PHÒN

Ngô Thanh Xuân
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